	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 26/12/2014
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	201 /2014/TT-BTC
	22/12/2014
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận
	05/02/2015
	

	2. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	16360 /BGT
	22/12/2014
	V/v triển khai thực hiện 1 số giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện 
	
	

	3. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	16332 /BGT
	22/12/2014
	V/v Tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển GTNT 
	
	

	4. 
	Bộ Công thương
	12854 /BCT-KHCN
	22/12/2014
	V/v đăng ký đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao  
	
	

	5. 
	Bộ Công thương
	12828 /BCT-TCNL
	22/12/2014
	V/v Báo cáo sử dụng năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm  
	
	

	6. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	10180 /BNN-CB
	22/12/2014
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện quyết định số 68 
	
	

	7. 
	Bộ Nội vụ
	4470 /BNV-TCBC
	22/12/2014
	V/v thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó  
	
	

	8. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	36 /CT-TTg
	22/12/2014
	V/v tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường  
	
	

	9. 
	Bộ Tư pháp
	3449 /QĐ-BTP
	22/12/2014
	V/v ban hành kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự  
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2628 /TTg-KTN
	22/12/2014
	V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu CN  
	
	

	11. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	23 /2014/TT-BVHTTDL
	22/12/2014
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02 
	
	

	12. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	22 /2014/TT-BTTTT
	22/12/2014
	Thông tư ban hành quy hoạch kho số viễn thông  
	01/3/2015
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	203 /2014/TT-BTC
	22/12/2014
	Thông tư hướng dẫn xử lý háng hoá tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan  
	05/2/2015
	

	14. 
	Bộ Nội vụ
	5474 /TB-BNV
	22/12/2014
	Thông báo kết quả buổi làm việc giữa Bộ Nội Vụ với UBND tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	15. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	4858 /LĐTB-PCTN
	22/12/2014
	V/v bố trí kinh phí năm 2015 
	
	

	16. 
	Bộ Y tế
	48 /TTLT-BYT
	22/12/2014
	V/v hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về BVMT đối với cơ sở y tế 
	
	

	17. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4749 /BC-BKHCN
	22/12/2014
	Báo cáo tổng kết thanh tra chuyên đề đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 
	
	

	18. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4657/BVHTTDL-TCDL
	22/12/2014
	V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92 
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính Phủ
	465 /TB-VPCP
	22/12/2014
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải theo hình thức đối tác công  
	
	

	20. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4642/BVHTTDL-TV
	22/12/2014
	V/v ban hành Thông tư quy định về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực thư viện  
	
	

	21. 
	Bộ Ngoại giao
	4617 /BC-BNG
	22/12/2014
	Báo cáo tình hình công tác điều ước quốc tế thảo thuận quốc tế năm 2014 
	
	

	22. 
	Bộ Y tế
	9302 /BYT-BH
	22/12/2014
	V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 
	
	

	23. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	89 /BC-BTTT
	22/12/2014
	Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện quy chế quản lý nhà nước về thông tin  
	
	

	24. 
	Bộ Tài chính
	18666 /BTC-NSNN
	23/12/2014
	V/v Báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách theo Thông tư liên tịch số 42 
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	18663 /BTC-NSTNN
	23/12/2014
	V/v Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương  
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	18653 /BTC-NSNN
	23/12/2014
	V/v hỗ trợ kinh phí đào tạo học sinh hệ cử tuyển và học bổng học sinh dân tộc nội trú  
	
	

	27. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	16467 /BGT
	23/12/2014
	V/v rà soát đánh giá chế độ phụ cấp  
	
	

	28. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	120 /CĐ
	23/12/2014
	V/v kiểm tra kê khai, niêm yết giá cước 
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính Phủ
	10314 /VPCP-V.III
	23/12/2014
	V/v tổng kết 8 năm thực hiện pháp lệnh Cựu chiến binh
	
	

	30. 
	Bộ Y tế
	9348 /BYT-KCB
	23/12/2014
	V/v triển khai chiến dịch khám bệnh chữa bệnh  
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	18757 /BTC-QLG
	23/12/2014
	V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô 
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	18705 /BTC-QLCS
	23/12/2014
	V/v lập danh mục các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của địa phương  
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	18686 /BTC-CST
	23/12/2014
	V/v góp ý dự thảo Thông tư về phí lệ phí trong hoạt động hoá chất  
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	18675 /BTC-NSNN
	23/12/2014
	V/v bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 74 
	
	

	35. 
	Bộ Tài chính
	18841 /BTC-HCSN
	24/12/2014
	V/v tham gia ý kiến Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên  
	
	

	36. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1878 /QĐ-BKHĐT
	24/12/2014
	V/v công bố danh mục VBQPPL 
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	18778 /BTC-TCHQ
	24/12/2014
	V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định số 164 
	
	

	38. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	1694 /QĐ-LĐTBXH
	24/12/2014
	V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành  
	
	

	39. 
	Chính phủ
	121 /2014/NĐ-CP
	24/12/2014
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
	01/3/2015
	

	40. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	76 /2014/QĐ-TTg
	24/12/2014
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ; xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
	01/3/2015
	

	41. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	75 /2014/QĐ-TTg
	24/12/2014
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao
	12/2/2015
	

	42. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	74 /2014/QĐ-TTg
	24/12/2014
	Quyết định V/v thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ  
	
	

	43. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	4899 /QĐ-BGTVT
	24/12/2014
	V/v phê duyệt quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh  
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	206/2014/TT LT-BTC-BQP
	24/12/2014
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
	01/1/2015
	

	45. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9610/BKHĐT-GSTĐ
	24/12/2014
	V/v lập và gửi Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2014 
	
	

	46. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9600/BKHĐT-PTDN
	24/12/2014
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công bố thông tin  
	
	

	47. 
	Bộ Y tế
	9447 /BYT-DP
	24/12/2014
	V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm và dịch bệnh
	
	

	48. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	78 /2014/TT-BGTVT
	24/12/2014
	Thông tư quy định V/v vận tải hành khách hành lý bao gửi trên đường sắt quốc gia  
	15/2/2015
	

	49. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	77 /2014/QĐ-TTg
	24/12/2014
	Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	10/2/2015
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	18884 /BTC-ĐT
	25/12/2014
	V/v hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 
	
	

	51. 
	Bộ Tài chính
	18871 /BTC-NSNN
	25/12/2014
	V/v bổ sung kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế
	
	

	52. 
	Chính phủ
	123 /2014/NĐ-CP
	25/12/2014
	Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
	15/2/2015
	

	53. 
	Chính phủ
	122 /2014/NĐ-CP
	25/12/2014
	Nghị định V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế 
	27/2/2015
	

	54. 
	Văn phòng Chính Phủ
	10378 /VPCP-KTTH
	25/12/2014
	V/v thẩm định việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	55. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	5552 /QĐ-BNN
	25/12/2014
	Quyết định V/v huỷ bỏ giống cây trồng lâm nghiệp 
	
	

	56. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	4922 /QĐ-BGTVT
	25/12/2014
	V/v phê duyệt thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo nâng cấp QL2 
	
	

	57. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4730/BVHTTDL-TV
	25/12/2014
	V/v tiếp tục bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động của các điểm thư viện tiếp nhận dự án 
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính Phủ
	468 /TB-VPCP
	25/12/2014
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc BCĐ Tây Bắc  
	
	

	59. 
	Bộ Ngoại giao
	4666 /BNG-CBNV
	25/12/2014
	V/v quy chế tổ chức Cụm thi đua và bình xét cờ thi đua của Bộ Ngoại giao  
	
	

	60. 
	Bộ Xây dựng
	3418 /BXD-GĐ
	25/12/2014
	V/v kiểm tra rà soát các công trình: thuỷ điện vừa và nhỏ đang thi công xây dựng
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính
	207/2014/ TTLT
	25/12/2014
	Thông tư quy định quản lý tài chính các công trình: khoa học và CN 
	
	

	62. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9694 /BKHĐT-KTĐ
	25/12/2014
	V/v điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn TPCP năm 2014 
	
	

	63. 
	Bộ Tư pháp
	64 /TB-BTP
	25/12/2014
	Thông báo kết luận tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự 2015 
	
	

	64. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5705/BTNMT-TCCB
	25/12/2014
	V/v thành lập VP Đăng ký đất đai  
	
	

	65. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	5566 /QĐ
	25/12/2014
	V/v công bố thủ tục hành chính thuộc Bộ Nông nghiệp  
	
	

	66. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3788 /BTTT-THH
	26/12/2014
	V/v hướng dẫn liên thông trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML 
	
	

	67. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3787 /BTTTT-THH
	26/12/2014
	V/v hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm 
	
	

	68. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2371 /QĐ-TTg
	26/12/2014
	V/v thực hiện tiêu huỷ thuốc lá nhập lậu bị tịch thu  
	
	

	69. 
	Bộ Công thương
	13056 /BCT-QLTT
	26/12/2014
	V/v Báo cáo tháng 12 và cả năm 2014 
	
	

	70. 
	Chính phủ
	98 /NQ-CP
	26/12/2014
	V/v tăng cường quản lý chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát và cai nghiện ma tuý 
	
	

	71. 
	Chính phủ
	97 /NQ-CP
	26/12/2014
	Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính Phủ triển khai Kết luận số 96 
	
	

	72. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5736/BTNMT-TCMT
	26/12/2014
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35 
	
	

	73. 
	Bộ Lao động, TB và XH
	4989/LĐTB XH-BTXH
	26/12/2014
	V/v thực hiện Nghị định số 136 của Chính Phủ  
	
	

	74. 
	Bộ Lao động, TB và XH
	4975/LĐTB XH-TCDN
	26/12/2014
	V/v Báo cáo tình hình quản lý sử dụng kinh phí các dự án dạy nghề vốn CTMTQG 
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